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NĂM HỌC 2019-2020

Phần 1. Trắc nghiệm: Em hãy khoanh tròn đáp án đúng nhất (2.5 điểm):
1. Trong cơ thể thận là cơ quan thực hiện chức năng:

a.Hô hấp.

b.Bài tiết.

c.Trao đổi chất.


d.Tuần hoàn.

2. Vai trò của hệ bài tiết đối với cơ thể sống là:

a. Giúp cơ thể hấp thụ lại các chất dinh dưỡng.

b. Giúp cơ thể thực hiện quá trình trao đổi chất.

c. Giúp cơ thể thải các chất độc hại ra ngoài môi trường.

d. Giúp cơ thể điều hoà chức năng tiêu hoá và bài tiết.

3. Thận có bao nhiêu đơn vị chức năng để lọc máu và hình thành nước tiểu?

a. 2 triệu đơn vị chức năng.




b. 2,5 triệu đơn vị chức năng.

c. 3 triệu đơn vị chức năng.




d. 4 triệu đơn vị chức năng.

4. Giai đoạn hấp thụ lại các chất dinh dưỡng,nước và các ion cần thiết của quá trình tạo nước tiểu xảy ra ở đâu?

a. Ống đẫn tiểu.

b. Bàng quang.
c. Màng cầu thận.

d. Ống thận.

5. Chất nào trong các chất sau đây không có trong thành phần nước tiểu chính thức?

a. Các chất bã.





b. Các ion thừa H+K+


c.Các chất dinh dưỡng.




d.Các chất thuốc.

6. Khi cầu thận bị viêm và suy thoái thì hậu quả gì sẽ xảy ra?

a. Quá trình hấp thụ lại và bài tiết kém.

b. Ống thận bị tổn thương và nước tiểu hoà vào máu.

c. Gây bí tiểu.

d. Quá trình lọc máu trì trệ dẫn đến cơ thể bị nhiễm độc(chết.

7. Các tác nhân nào thường gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu?

a.Các vi khuẩn gây bệnh.




b.các chất độc trong thức ăn.

c. Khẩu phần ăn không hợp lý.



d.cả a,b,c.

8. Căn bệnh nào dưới đây xảy ra do sự kết tinh giữa muối khoáng và các chất khác trong nước tiểu?

a. Sỏi thận.






b. Viêm thận.

c. Nhiễm trùng thận.





d. tất cả đều sai.
9. Da có cấu tạo gồm 3 lớp đó là:

a. Lớp biểu bì, lớp bì và lớp mỡ dưới da.




b. Lớp biểu bì, lớp bì và lớp tế bào sống.

c. Lớp biểu bì, tầng sừng và lớp mỡ dưới da.




d. Tất cả đều sai.

10. Bảo vệ phần da trong cơ thể là nhiệm vụ của:

a.Tầng tế bào sống.





b.Tầng sừng.   
c.Sợi mô liên kết.





d.Lớp mỡ dưới da.

Phần 2. Tự luận (7.5 điểm)

Câu 1: Hãy lựa chọn và nối  các thông tin ở cột B sao cho phù hợp với các thông tin ở cột A (ghi lại đầy đủ câu ở bên dưới (2.5 đ):
	Cột A : Các tật của mắt
	Trả lời 
	Cột B : Nguyên nhân

	1. Cận thị 

2. Viễn thị 
	1-......

2-.......


	a. Bẩm sinh : Cầu mắt ngắn quá 

b. Không giữ đúng khoảng cách khi đọc sách làm cho thể thủy tinh luôn luôn phồng , lâu dần mất khả năng xẹp lại 

c. Bẩm sinh: Cầu mắt dài quá 

d. Thể thủy tinh bị lão hóa mất tính đàn hồi , không phồng lên được 


Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau đây và trả lời các câu hỏi bên dưới (2.5 đ):
Thận nhân tạo- vị cứu tinh của những bệnh nhân suy thận
Bệnh nhân suy thận có thể chết sau vài ngày do nhiễm độc những chất thải của chính cơ thể mình.
Rất may! Họ có thể cứu sống nếu được cấp cứu kịp thời với sự hỗ trợ của thận nhân tạo. Có bệnh nhân suy thận mãn tính đã sống hàng chục năm nhờ thận nhân tạo.
Thận nhân tạo là một máy lọc máu mà phần cơ bản quan trọng của nó là lớp màng lọc được con người chế tạo mô phỏng cấu trúc của vách mao mạch cầu thận. Phía trong lớp màng này là máu động mạch của cơ thể với áp lực cao nhờ sự hỗ trợ của máy bơm. Phía ngoài là màng dung dịch nhân tạo được pha chế giống  hệt huyết tương, chỉ khác là không có chất thải. Chênh lệch nồng độ giữa chúng giúp các chất thải trong máu khuếch tán sang dung dịch và máu được lọc sạch lại qua tĩnh mạch về cơ thể.
a) Đoạn thông tin trên nói về căn bệnh gì?

b) Căn bệnh trên theo em có nguy hiểm không? Giải thích.


c) Chạy thận nhân tạo giúp ích gì cho bệnh nhân ? 


d) Thận nhân tạo là gì?

e)Tại sao nói thận nhân tạo là vị cứu tinh của những bệnh nhân suy thận?
Câu 3: Quan sát hình bên dưới và trả lời các câu hỏi sau đây (2.5 đ)
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a) Tiếp theo tủy sống là não bộ. Vậy não bộ nhìn từ dưới lên gồm có những phần nào?

b) Phần nào chiếm diện tích lớn nhất trong não bộ của con người?

c) Vì sao khi người say rượu thường có biểu hiện chân nam đá chân chiêu trong lúc đi? 
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NĂM HỌC 2019-2020

Phần 1. Trắc nghiệm: Em hãy khoanh tròn đáp án đúng nhất (2.5 điểm):
1. Hệ thần kinh gồm có hai bộ phận là:

a.Trung ương và phần ngoại biên.


b. Trung ương và dây thần kinh.

c. Phần ngoại biên và nơron.


d. Nơron và các dây thần kinh.

2. Chức năng của hệ thần kinh vận động là:

a. Điều khiển và điều hoà hoạt động của các cơ quan sinh sản.



b. Điều khiển, điều hoà hoạt động của xương,các cơ vân và chi phối các hoạt động có ý thức

c. Chi phối các hoạt động có ý thức.



d. Cả a,b,c.

3. Hệ thần kinh nào có cấu tạo là các bộ phận: tuỷ sống, trụ não, tiểu não và bán cầu đại não?

a. Hệ thần kinh sinh dưỡng.



b. Hệ thần kinh vận động.

c. Nơron.






d. Tuỷ sống.

4. Nơron là tên gọi của:

a. Tổ chức thần kinh.

b. Tế bào thần kinh.

c. Hệ thần kinh.

d. Mô thần kinh.

5. Chức năng của nơron là:

a. Cảm ứng.




b. Điều khiển các hoạt động của cơ thể.

c. Trả lời các kích thích.


d. Dẫn truyền xung thần kinh.


6. Các sợi trục của các nơron tập hợp tạo nên chất gì ở trong trung ương thần kinh?

a. Chất xám.


b. Chất trắng.


c. Tuỷ sống.


d. Não.

7. Trong trung ương thần kinh, chất xám được cấu tạo từ:

a. Các sợi.
 b. Các tế bào thần kinh.
   c. Nơron.
    d. Các sợi nhánh và thân nơron.

8. Hệ thần kinh sinh dưỡng có vai trò:

a. Điều khiển hoạt động của các cơ quan.
b. Phối hợp hoạt động của các cơ quan.

c. Điều hoà hoạt động của các cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản.

d. Cả a,b,c.

9. Vị trí của tuỷ sống nằm ở trong ống xương từ đốt sống cổ nào?

a. Đốt sống cổ I đến hết đốt thắt lưng II.



b. Đốt sống cổ II đến hết đốt thắt lưng I.

c. Đốt sống cổ III đến hết đốt thắt lưng II.


d. Cả a,b,c đều sai.

10. Chức năng của chất xám là gì?

a. Nối các căn cứ thần kinh trong tuỷ sống với nhau.    
b. Bảo vệ và nuôi dưỡng tủy sống.

c. Là căn cứ thần kinh của các phản xạ không điều kiện.
  
d. Dẫn truyền xung thần kinh. 

Phần 2. Tự luận (7.5 điểm)

Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau đây và trả lời các câu hỏi bên dưới (2.5 điểm):
Một số bệnh thường gặp ở cơ quan bài tiết nước tiểu phổ biến như viêm đường tiết niệu, sỏi thận, suy thận, lao thận... Mà nguyên nhân chủ yếu gây ra các bệnh là do các loại vi khuẩn gây ra khi cơ thể bị nhiễm khuẩn do không giữ vệ sinh cơ thể sạch sẽ. Ngoài ra chế độ ăn uống thiếu lành mạnh với các loại thực phẩm gây hại cho thận như ăn quá mặn, quá cay, quá chua, uống nhiều rượu bia, chất cồn đều không tốt cho thận. Bên cạnh đó việc không uống đủ lượng nước cơ thể cần và thường xuyên nhịn tiểu cũng là nguyên nhân gây ra các bệnh về thận. Không những thế ít vận động cũng dẫn đến tuyến mồ hôi không bài tiết nhiều và tạo áp lực bài tiết cho thận cũng là nguyên nhân gây ra các bệnh về tiết niệu.
a) Có những loại bệnh nào liên quan tới hệ bài tiết nước tiểu được đề cập trong đoạn văn trên?
b) Từ những nguyên nhân gây bệnh em hãy xây dựng thói quen ăn uống và sinh hoạt, hợp lý để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu và trình bày cơ sở khoa học của những thói quen đó?
Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau đây và trả lời các câu hỏi bên dưới (2.5 điểm)
Các tế bào nón tiếp nhận các kích thích ánh sáng mạnh và màu sắc. Các tế bào que có khả năng tiếp nhận kích thích ánh sáng yếu giúp ta nhìn rõ về ban đêm.

Các tế bào nón tập trung chủ yếu ở điểm vàng (nằm trên trục mắt), càng xa điểm vàng số lượng tế bào nón càng ít và chủ yếu là các tế bào que. Mặt khác, ở điểm vàng mỗi tế bào nón liên hệ với một tế bào thần kinh thị giác qua một tế bào hai cực, nhưng nhiều tế bào que mới liên hệ được một tế bào thần kinh thị giác. Chính vì vậy khi muốn quan sát một vật cho rõ phải hường trục mắt về phía vật quan sát để ảnh của vật hiện trên diểm vàng.

Còn điểm mù là nơi đi ra của các sợi trục các tế bào thần kinh thị giác, không có tế bào thụ cảm thị giác nên nếu ảnh của vật rơi vào đó sẽ không nhìn thấy gì. Như vậy, sự phân tích hình ảnh cùng xảy ra ngay ở cơ quan thụ cảm.

a/ Phân biệt tế bào nón và tế bào que?

b) Phân biệt điểm vàng và điểm mù?

c/Vì sao ảnh của vật hiện trên điểm vàng lại nhìn rõ nhất?
Câu 3: Quan sát hình, hãy cho biết: (2,5đ)

a) Đặc điểm nào của đại não người chứng tỏ sự tiến hoá của người so với các động vật khác thuộc lớp thú 

b) Bạn Nam đi học về bất ngờ bị tai nạn giao thông làm chấn thương vùng gáy. Bác sĩ cho biết: Nam đã qua cơn nguy hiểm nhưng phải nằm viện chữa trị mắt (hiện tại mắt của Nam không nhìn thấy gì cả). Dựa vào kiến thức đã học, em hãy giải thích trường hợp tai nạn của Nam? 
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NĂM HỌC 2019-2020

Phần 1. Trắc nghiệm: Em hãy khoanh tròn đáp án đúng nhất (2.5 điểm):
1. Tuyến nào dưói đây là tuyến nội tiết?

a. Tuyến vị.

b. Tuyến giáp.

c. Tuyến ruột.
d. Tuyến nước bọt.

2. Tuyến nào dưới đây vừa là tuyến nội tiết vừa là tuyến ngoại tiết?

a. Tuyến tụy.

b. Tuyến yên.

          c. Tyến mồ hôi.
d.Tuyến giáp.

3. Đặc tính của hoocmon là:

a. Tính đặc hiệu.
                                             b. Không mang tính đặc trưng.


c. Hoạt tính sinh học cao.                                     d. Cả a,b,c.

4. Kích tố tuyến giáp (TSH) có tác dụng là:

a. Kích thích quá trình trao đổi của xương.


b.Kích thích quá trình rụng trứng ở nữ.

c. Kích thích tuyến giáp bài tiết hoócmôn tirôxin.


d. Cả a.b.c.

5. Kích tố thể vàng (LH) có tác dụng nào dưới đây?

a. Kích thích quá trình rụng trứng, tạo và duy trì thể vàng (ở nữ).

b. Kích thích bài tiết sữa ở mẹ lúc nuôi con. 



c. Làm giảm quá trình sản xuất nước tiểu của thận.

d.Gây co rút tử cung khi đẻ con.

6. Tuyến giáp nằm ở vị trí nào trên cơ thể?

a. Ở nền sọ.



b. Nằm ở cổ, phía sau sụn giáp của thanh quản.

c. Nằm ở cổ, phía trước sụn giáp của thanh quản.


d. Nằm trên ống thanh quản.
7. Một chức năng của tuyến tuỵ là tiết các hoocmôm có tác dụng đối với cơ thể là:

a. Điều hoà lượng muối canxi và phốtpho.

b.Điều hoà lượng đường trong máu.

c. Điều hoà sinh dục nam,gây biến đổi đặc tính nam.


d. Cả a,b,c.

8. Hooc môn nào dưới đây có tác dụng biến đổi glucogen thành glucôzơ bổ sung vào máu?

a. Insulin.

b. Glucagon.


c. Adrênalin.


d. Cả a,b,c.

9. Vỏ tuyến trên thận có lớp ngoài tiết hoocmom có tác dụng là:

a. Điều hoà đường huyết.
     
b. Điều hoà sinh dục nam, gây biến đổi những đặc tính sinh dục nam.

c. Điều hoà trao đổi lipit.


d. Điều hoà các muối natri, kali trong máu.

10. Phần tuỷ tuyến trên thận tiết ra adrênalin và noadrênalin có tác dụng là:

a. Điều hoà hoạt động tiêu hoá và hô hấp.

b.Điều hoà hoạt động hô hấp  và tim mạch.

c. Điều hoà hoạt động tim mạch và hệ bài tiết.

d. Điều hoà hoạt động bài tiết và hô hấp.
Phần 2. Tự luận (7.5 điểm)

Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau đây và trả lời các câu hỏi bên dưới (2.5 điểm)
Bạn Lan năm nay học lớp 8, hằng ngày sau giờ học ở trường, học bài xong Lan thường xuyên theo dõi các chương trình giải trí trên tivi tới khuya mới chịu đi ngủ. Thứ bảy, chủ nhật được nghỉ Lan dành thời gian lên mạng chơi game suốt ngày. Dạo này Lan thấy mắt mình bị mỏi, ngồi học trên lớp nhìn chữ nhòe nhòe lại còn hay bị đau đầu nữa. Lan lo lắng lắm nên hỏi bà ngoại, mới biết ngoại cũng bị giống như Lan, Lan nghĩ mình sẽ lấy cái kính của ngoại đeo vào như vậy sẽ hết thôi

a) Vậy em có biết Lan và bà ngoại bị bệnh gì, nguyên nhân do đâu? 

b) Theo em Lan lấy kính của ngoại đeo như vậy có đúng hay không? Vì sao?  
Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau đây và trả lời các câu hỏi bên dưới (2.5 điểm)
Da là cơ quan thường xuyên tiếp xúc với môi trường. Vì vậy, nếu không giữ cho da sạch sẽ thì dễ mắc bệnh ngoài da như ghẻ lở, hắc lào, lang ben…Đặc  biệt các vết thương ở chân dễ tiếp xúc với bùn, đất bẩn có thể mắc bệnh uốn ván. Cần để phòng tránh bị bỏng nhiệt, bỏng do vôi tôi, do hóa chất, do điện…
Để  phòng bệnh, cần vệ sinh cơ thể thường xuyên, tránh làm da xây xát, giữ vệ sinh nguồn nước, vệ sinh nơi ở và nơi công cộng.
Khi mắc bệnh cần chữa kịp thời. Bị bỏng do nước sôi nên sơ cứu ngay bằng cách ngâm phần bị bỏng vào nước lạnh và sạch, sau đó bôi thuốc mỡ chống bỏng. Nếu bỏng nặng phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.
a) Em hãy kể tên các bệnh về da?


b) Để phòng bệnh ngoài da ta phải làm gì?
c) Khi bị bỏng  em sẽ xử lí như thế nào?
  



Câu 3: Quan sát sơ đồ cấu tạo của cầu mắt, hãy hoàn chỉnh doạn thông tin bên dưới: (2.5 điểm)


Cầu mắt gồm 3 lớp: lớp ngoài cùng là ………………… có nhiệm vụ bảo vệ phần trong của cầu mắt. Phía trước của màng cứng là ………………….. trong suốt để ánh sáng đi qua vào trong cầu mắt; tiếp đến là lớp ………………… có nhiều mạch máu và các tế bào sắc tố đen tạo thành một phòng tối trong cầu mắt; lớp trong cùng là………………….., trong đó chứa ……………………. bao gồm 2 loại: tế bào nón và tế bào que.
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